Đề cương bài giảng Môn học Khí cụ điện

CHƯƠNG 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ
II. Cầu chì

II.4 Thông số kỹ thuật
- Quan sát hình số 1,3, chỉ ra các thông số kỹ thuật của cầu chì.
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Hình 1: cầu chì hiệu Chint, kích thước Φ10x38mm, 500V-50KA, 2A.

- Thông số kỹ thuật

+ Dòng điện định mức của cầu chì, Iđmdc CC, đơn vị A
+ Điện áp định mức của cầu chì, Uđmdc CC, đơn vị V 
+ Khả năng cắt của cầu chì, Icudc CC, đơn vị KA

+ Kích thước cầu chì, ví dụ Φ10x38mm 

- Ý nghĩa các thông số kỹ thuật:

+ Iđmdc CC: là giá trị dòng điện lớn nhất đi qua cầu chì liên tục mà không gây ra đứt chì. Ví dụ Iđmdc CC = 2A, tức là cầu chì cho dòng điện 2A đi qua liên tục mà không gây đứt chì.
+ Uđmdc CC: là giá trị điện áp lớn nhất mà cầu chì chịu được khi được lắp trong mạng điện. Ví dụ Uđmdc CC = 500V, tức là nếu cầu chì được lắp trong mạng điện từ 500V trở xuống thì cấu trúc cầu chì sẽ vận hành bình thường, khi có sự cố quá tải, ngắn mạch, điện áp đặt lên cầu chì không vượt giá trị định mức, Hình 2.
+ Icudc CC: là khả năng cắt dòng ngắn mạch trong mạch điện.
II.5 Điều kiện lựa chọn cầu chì
a. Tải ổn định và chỉ có một tải

- Định nghĩa: tải ổn định là tải có Ikđ = Iđm. Đó là các tải trở, ví dụ: lò sấy, lò điện, đèn sợi đốt, ấm điện.
- Mô phỏng: U= 100VDC, R1 = 2Ω, ta thấy từ lúc khởi động đến khi làm việc ổn định Ikđ = Iđm = 50A.
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- Điều kiện:
+ Điều kiện 1. Iđmdc CC >= Itải.

+ Điều kiện 2. Uđmdc CC >= Ung.

+ Điều kiện 3. Icudc CC >= Inm.

b. Tải ổn định và có nhiều tải.

- Định nghĩa hệ số đồng thời, Kđt:  là hệ số  biểu thị khả năng làm việc toàn phần hoặc bán phần của nhóm phụ tải xét trong khoảng thời gian, Kđt tối đa =1.
- Điều kiện:

+ Điều kiện 1. Iđmdc CC >= Kđt. (tổng Itải).

+ Điều kiện 23 giống mục a.
c. Tải là mạng điện nhà.

- Điều kiện:

+ Điều kiện 1. Iđmdc CC >= (1,25 đến 3). (tổng Itải).

+ Điều kiện 23 giống mục a.
d. Tải không ổn định, chỉ 01 tải.

- Định nghĩa: tải không ổn định là tải có Ikđ > Iđm. Đó là các tải động cơ điện có dòng khởi động lớn, thậm chí lớn nhiều lần so với Iđm.

- Mô phỏng tải không ổn định
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- Điều kiện:

+ Điều kiện 1. Iđmdc CC >= Ikđ/C 
trong đó:

(C = 1,6→2): khởi động nhẹ
(C = 2,5→3): khởi động nặng
+ Điều kiện 2.3 giống mục a.
e. Tải không ổn định, nhiều tải.

+ Điều kiện 1. Iđmdc CC >= (Ikđmax + Kđt.(tổng (Itải-Ikđmax))/C.
+ Điều kiện 23 giống mục a.
II.6 Bài tập áp dụng

Cho ĐC 3 pha khởi động nhẹ (5s) có: Pcơ= 7,5kw; Vd = 380V, η=0,81, cosφ=0,8, Ikđ = 5Iđm. 
Tính chọn cầu chì, dây chải bằng chì phù hợp để bảo vệ ĐC?
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Bài giải:
- Công suất điện từ của ĐC: 

Pđt = Pcơ/η = 7500/0,81 = 9259,3w
- Dòng định mức ĐC: 
Iđm = Pđt/(sqrt3.Vd. cosφ) = 9259,3/526,5 = 17,58A

- Dòng khởi động của ĐC:

Ikđ = 5.Iđm=5.17,58 = 87,9A
- Dòng định mức của cầu chì:
Iđmdc CC >= Ikđ/C = 87,9/2,5 = 35,16A
- Tra bảng 2.3 trang 39, chọn 3 cầu chì có dây chảy bằng Chì,  mỗi cầu chì có: 
+ IđmCC = 40A >= 35,16A; 
+ UđmCC = 500A.
II.7 Hướng dẫn tự học

- Câu hỏi 1: Nêu thông số kỹ thuật và điều kiện lựa chọn cầu chì?
- Câu hỏi 2: Hướng dẫn Bài tập số 12/83. Lựa chọn cầu chì phù hợp cho từng nhánh phụ tải
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